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1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong (Theory of Internal Combustion Engine )
Mã số học phần:7090530
Số tín chỉ học phần:4 (4– 0 – 8)
Số tiết học phần:60
	Lý thuyết:60
	Bài tập: 0
	Đồ án: 0

	Thực hành: 0
	Thực tập: 0
	

	Tự học: 120
	
	


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2. Ths. Trần Viết Linh	0905-14
3. Ths. Kiều Đức Thịnh 	0905 - 13
2.2. Bộ môn: Máy và Thiết bị công nghiệp
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
Cơ sở thiết kế máy 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần(là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Giới thiệu kiến thức cơ bản về nhiệt động học
4.1.2. Giới thiệu chung về động cơ đốt trong
4.1.3. Giới thiệu các khái nhiệm cơ bản liên quan đến động cơ đốt trong
4.1.4. Giới thiệu các chu trình làm việc lý tưởng, các chu trình làm việc thực tế ứng với các loại động cơ đốt trong
4.1.5. Giới thiệu về môi chất công tác, nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong
4.1.6. Giới thiệu quá trình hình thành hỗn hợp khí bên trong động cơ đốt trong.
4.1.7. Giới thiệu nguyên lý làm việc, cấu tạo của một số cụm hệ thống.
4.1.8. 
4.2. Kỹ năng(Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Môn học mang đến cho người học những kiến thức nền tảng về kỹ thuật nhiệt, động cơ đốt trong. Bên cạnh các khái niệm cơ bản là lý thuyết về biến đổi môi chất trong động cơ và nguyên lý làm việc, cấu tạo của các cụm hệ thống.
Nội dung về cấu tạo của các cụm hệ thống bên trong động cơ đốt trong sẽ được giới thiệu chi tiết hơn trong môn Thiết bị động lực. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT
	15
	

	1.1
	Các khái niệm cơ bản
	
	

	1.2
	Môi chất và cách xác định trạng thái các môi chất
	
	

	1.3
	Các quá trình nhiệt động của môi chất
	
	

	Chương 2
	KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
	3
	4.1.2
4.1.3

	2.1
	Khái niệm và phân loại ĐCĐT:
	
	

	2.2
	So sánh động cơ đốt trong với các Động cơ nhiệt khác
	
	

	2.3
	Sơ đồ cấu tạo chung của động cơ đốt trong
	
	

	2.4
	Một số định nghĩa cơ bản
	
	

	2.5
	Nhiên liệu lỏng dùng trong động cơ đốt trong
	
	

	Chương 3
	CHU TRÌNH LÀM VIỆC LÝ TƯỞNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
	3
	4.1.4

	3.1
	Những khái niệm cơ bản
	
	

	3.2
	Các chu trình lý tưởng thông dụng
	
	

	3.3
	Khảo sát ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệt và áp suất trung bình của chu trình lý tưởng
	
	

	3.4
	So sánh hiệu suất chu trình hỗn hợp và đẳng tích
	
	

	Chương 4
	MÔI CHÁT CÔNG TÁC
	4
	4.1.5

	4.1
	Nhiên liệu
	
	

	4.2
	Phản ứng cháy của nhiên liệu và sản vật cháy
	
	

	4.3
	Tỷ nhiệt của môi chất công tác
	
	

	Chương 5
	CHU TRÌNH THỰC TẾ CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
	9
	4.1.4

	5.1
	Quá trình nạp
	
	

	5.2
	Quá trình nén
	
	

	5.3
	Quá trình cháy – giãn nở
	
	

	5.4
	Quá trình xả
	
	

	Chương 6
	NHƯNG THÔNG SỐ CHỈ THỊ, CÓ ÍCH VÀ CÂN BẰNG NHIỆT
	1
	4.1.3

	6.1
	Những thông số chỉ thị
	
	

	6.2
	Những thông số có ích
	
	

	63
	Cân bằng nhiệt
	
	

	Chương 7
	HÌNH THÀNH HỖN HỢP KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ
	3
	4.1.6

	7.1
	Hình thành hỗn hợp trong động cơ xăng
	
	

	7.2
	Hình thành hỗn hợp trong động cơ Diesel
	
	

	Chương 8
	ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ
	7
	4.1.3

	8.1
	Chế độ làm việc và các đặc tính của động cơ
	
	

	8.2
	Đặc tính tốc độ
	
	

	8.3
	Đặc tính chân vịt
	
	

	8.4
	Đặc tính tải
	
	

	8.5
	Đặc tính tổng hợp
	
	

	8.6
	Đặc tính điều chỉnh
	
	

	8.7
	Đặc tính không tải
	
	

	8.8
	Đặc tính điều tốc
	
	

	Chương 9
	CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ
	4
	4.1.7

	9.1
	Yêu cầu, phân loại
	
	

	9.2
	Bố trí xupap và dẫn động cơ cấu phân phối khí
	
	

	9.3
	Kết cấu các chi tiết chính
	
	

	Chương 10
	HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
	11
	4.1.7

	10.1
	Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
	
	

	10.2
	Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	


7. Phương pháp giảng dạy(Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết
- Giao bài bài tập vận dụng, nhận xét rút kinh nghiệm
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
· Dự lớp : Đầy đủ theo quy chế
· Kiểm tra 15 phút
· Kiểm tra bài tập
· Kiểm tra giữa kỳ: Thực hiện đánh giá theo quy chế
· Thi cuối kỳ : Đạt điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm qui định của hình thức đào tạo theo tín chỉ
· Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Ký hiệu
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thi kết thúc học phần
	A
	Điểm thi kết thúc học phần
	0.6

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	B1
	 Là điểm trung bình kiểm tra miệng trên lớp đối với các phần nội dung chuẩn bị ở nhà
	0.1

	3
	Điểm kiểm tra giữa học kỳ
	B2
	Điểm bài kiểm tra 1 tiết
	0.1

	4
	Điểm tiểu luận( hay bài tập lớn hoặc điểm học phần thí nghiệm…)
	B3
	+ Điểm thực hành làm điểm trung bình của tất cả các bài thực hành theo quy định
	0.1

	5
	Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	C1
	+ SV có thái độ trật tự, ghi chép bài đầy đủ thì được 6 điểm.
+ Cứ 3 lần SV bị nhắc nhở thái độ bị trừ 1 điểm.
+ Cứ 3 lần SV trả lời đúng câu hỏi trên lớp được cộng thêm 1 điểm.
	0.05

	6
	Điểm chuyên cần
	C2
	Đi học đầy đủ c2 =10 điểm
	+ Bỏ học 2% số giờ học quy định bị trừ 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định có c2 =0
	+ Sinh viên bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và phải học lại.
	0.05


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
	[1] Phạm Minh Tuấn (2002), Lý thuyết động cơ đốt trong, NXB Khoa Học Kỹ Thuật
[2] Phạm Minh Tuấn (2002), Động cơ đốt trong, NXB Khoa Học Kỹ Thuật
[3] Nguyễn Tất Tiến (2003), Nguyên lý động cơ đốt trong, NXB Giáo Dục
[4] PGS.TS Bùi Hải, PGS.TS Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB KHKT


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	 
	 
	 
	(tiết)
	(tiết)
	 

	[bookmark: _GoBack]1
	C1: Nhiệt động kỹ thuật
	8
	 
	 
	[4]

	2
	C1: Nhiệt động kỹ thuật
	8
	 
	 
	[4]

	3
	C1: Nhiệt động kỹ thuật
	8
	 
	 
	[4]

	4
	C2: Khái niệm động cơ đốt trong
	8
	0
	0
	Tr 1 – 15[1]; Tr 5 – 24[2]

	5
	C3: Chu trình làm việc lý tưởng của động cơ đốt trong
	8
	0
	0
	Tr 15 – 25[1]; Tr 24 – 37[3]

	6
	C4: Môi chất công tác
	8
	0
	0
	Tr 25 – 49[1]; Tr 45 – 78[3]

	7
	C4: Môi chất công tác
	4
	0
	0
	Tr 25 – 49[1]; Tr 45 – 78[3]

	
	C5: Chu trình làm việc thực tế của động cơ đốt trong
	4
	0
	0
	Tr 49 –99 [1]; Tr 96 – 189[3]

	8
	C5: Chu trình làm việc thực tế của động cơ đốt trong
	8
	0
	0
	Tr 49 –99 [1]; Tr 96 – 189[3]

	9
	C5: Chu trình làm việc thực tế của động cơ đốt trong
	8
	0
	0
	Tr 49 –99 [1]; Tr 96 – 189[3]

	10
	C6: Những thông số chỉ thị, có ích và cân bằng nhiệt
	8
	 
	 
	Tr 99 – 107[1]

	11
	C7: Trao đổi chất trong động cơ 2 kỳ
	8
	0
	0
	Tr 107 – 127 [1]; Tr 193 – 214[3]

	12
	C7: Trao đổi chất trong động cơ 2 kỳ
	8
	0
	0
	Tr 107 – 127 [1]; Tr 193 – 214[3]

	13
	C8: Hình thành hòa khí trong động cơ
	8
	0
	0
	Tr 127 – 149[1]

	14
	C8: Hình thành hòa khí trong động cơ
	4
	0
	0
	Tr 127 – 149[1]

	
	C9: Đặc tính động cơ
	4
	 
	 
	Tr 149 – 181[1]

	15
	C9: Đặc tính động cơ
	8
	 
	 
	Tr 149 – 181[1]
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